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CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023

Việc sử dụng các khoản hoa hồng, 
chiết khấu, khuyến mãi (nếu có)

Stt Tên tài sản Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Nhãn hiệu Nước 
sản xuất

Năm 
sản 
xuất

Giá mua/thuê 
(Nghìn đồng)

Hình thức 
mua 

sắm/thuê

Nhà cung 
cấp (người 

bán)

Giá trị các 
khoản hoa hông, 

chiết khấu, 
khuyến mại thu 
được khi thực 
hiện mua sắm 

(nếu có)

Nộp NSNN 
(Nghìn đồng)

Được để lại đơn vị 
(Nghìn đồng)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Đầu tư xây dựng, mua sắm 145 7.857.567,60

1 Trụ sở làm việc/cơ sở hoạt động sự nghiệp

2 Xe ô tô

3 Tài sản cố định khác 145 7.857.567,60

 Máy vi tính. WT0207230019/ FAH042302293. 1 FPT ELEAD I5 Việt 
Nam

16.500,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy vi tính. WT0207230025/ FAH042302294 1 FPT ELEAD I5 Việt 
Nam

16.500,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy vi tính. WT0207230026/ FAH042302280 1 FPT ELEAD I5 Việt 
Nam

16.500,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy vi tính. WT0207230020/ FAH042302290. 1 FPT ELEAD I5 Việt 
Nam

16.500,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy vi tính. WT0207230024/ FAH042302291 1 FPT ELEAD I5 Việt 
Nam

16.500,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy vi tính. WT0207230011/ FAH042302289 1 FPT ELEAD I5 Việt 
Nam

16.500,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy vi tính. WT0207230012/ FAH042302288 1 FPT ELEAD I5 Việt 
Nam

16.500,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy vi tính. WT0207230022/ FAH042302277. 1 FPT ELEAD I5 Việt 
Nam

16.500,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy vi tính. WT0207230018/ FAH042302270 1 FPT ELEAD I5 Việt 
Nam

16.500,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy vi tính. WT0207230023/ FAH042302279. 1 FPT ELEAD I5 Việt 
Nam

16.500,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

Trang 1/18



 Máy vi tính. WT0207230017/ FAH042302300 1 FPT ELEAD I5 Việt 
Nam

16.500,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy vi tính. WT0207230014/ FAH042302281. 1 FPT ELEAD I5 Việt 
Nam

16.500,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy vi tính. WT0207230013/ FAH042302278. 1 FPT ELEAD I5 Việt 
Nam

16.500,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy vi tính. WT0207230021/ FAH042302298. 1 FPT ELEAD I5 Việt 
Nam

16.500,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy vi tính. WT0207230015/ FAH042302292 1 FPT ELEAD I5 Việt 
Nam

16.500,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy vi tính. WT0207230016/ FAH042302299. 1 FPT ELEAD I5 Việt 
Nam

16.500,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy vi tính xách tay. Sr:MCNXCV08992349H. 1 Laptop Asus Trung 
Quốc

20.350,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy vi tính xách tay. Sr:MCNXCV089928494. 1 Laptop Asus Trung 
Quốc

20.350,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 2HP (Reetech 2HP). JEAYSCBGG4-
120109513023011540/6UP437BTYM-
120109228823011319

1 Reetech Thái Lan 11.155,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 2HP (Reetech 2HP). KLNQ9FZM5Q-
120109513023011381/PRR6S6C23G-
120109228823011674

1 Reetech Thái Lan 11.155,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 2HP (Reetech 2HP). SEKXH5DEXH-
120109513023011115/NYKQM5323G-
120109228823011252

1 Reetech Thái Lan 11.155,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 2HP-HT2 (Reetech 2HP). 
Y4BMXSZB8G-120109513023011429/6ZAEJ9CYL5-
120109228823011286

1 Reetech Thái Lan 11.155,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 2HP (Reetech 2HP).3RL29ZKHJA-
120109513023011379/HEJHP8HK5D-
120109228823011253

1 Reetech Thái Lan 11.155,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 2HP (Reetech 2HP). 2J75REYB8G-
120109513023011435/RJ9YZBUDSL-
120109228823011322

1 Reetech Thái Lan 11.155,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 2HP (Reetech 2HP). 8NRCLXG562-
120109513023011368/EKRHK4HN3N-
120109228823011255

1 Reetech Thái Lan 11.155,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 2HP (Reetech 2HP). 6G4XNRNTNX-
120109513023011433/E4M6ZJMTNX-
120109228823011324

1 Reetech Thái Lan 11.155,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 2HP (Reetech 2HP). 8HA3LE7SLA-
120109513023011407/G89DGNMDSL-
120109228823011326

1 Reetech Thái Lan 11.155,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 2HP-HT2 (Reetech 2HP). AK2N9LUPC-
120109513023011429/8662GEGTMY-
120109228823011329

1 Reetech Thái Lan 11.155,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 2HP (Reetech 2HP). 5NDLD2EK5D-
120109513023011423/LASRNJPM5Q-
120109228823011254

1 Reetech Thái Lan 11.155,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 2HP (Reetech 2HP). PQ6X8JXTYM-
120109513023011427/23S45TERLM-
120109228823011330

1 Reetech Thái Lan 11.155,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27
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 Máy điều hoà 2HP (Reetech 2HP). Faxxafrtym-
120109513023011432/Pqbukjgzmn-
120109228823011318

1 Reetech Thái Lan 11.155,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 2HP (Reetech 2HP). AUGSZ2XTYM-
120109513023011434/GJM7DZ6BKJ-
120109228823011258

1 Reetech Thái Lan 11.155,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 2HP (Reetech 2HP). GTCML6Q9KT-
120109513023011378/ATCUASCZMN-
120109228823011737

1 Reetech Thái Lan 11.155,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Tủ gỗ thao lao. (1.9x2.15x0.4)m 1 Việt 
Nam

2023 16.400,00 Mua sắm 
trực tiếp

18

 Smart tivi Samsung 50inch  AU50AU7700. Sr: 
0G8X3NDTB00319K

1 Samsung Việt 
Nam

2022 10.200,00 Mua sắm 
trực tiếp

20

 Máy siêu âm tổng quát màu. Sr:US523D1009. 1 Philips Ultrasound 
Inc

Mỹ 2023 1.855.700,00 Đấu thầu 
rộng rãi

25

 Máy thở (CPAP di động) cho trẻ sơ sinh. 
Sr:210623200711

1 Fisher Paykel Niu-Di-
lân

2021 102.400,00 Đấu thầu 
rộng rãi

25

 Máy thở (CPAP di động) cho trẻ sơ sinh. 
Sr:210623200721

1 Fisher Paykel Niu-Di-
lân

2021 102.400,00 Đấu thầu 
rộng rãi

25

 Máy hút dịch. Sr:23030039 1 Inspital Medikal 
Teknoloji A.S

Thổ Nhĩ 
Kỳ

2023 42.400,00 Đấu thầu 
rộng rãi

25

 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng. Sr:AHN70001 1 Medical Econet Hàn 
Quốc

2022 82.300,00 Đấu thầu 
rộng rãi

25

 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng. Sr:AHN70044 1 Medical Econet Hàn 
Quốc

2022 82.300,00 Đấu thầu 
rộng rãi

25

 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng. Sr:AHN70019 1 Medical Econet Hàn 
Quốc

2022 82.300,00 Đấu thầu 
rộng rãi

25

 Máy phân tích nước tiểu. Uri-Stat. Sr:41190425. 1 Audit Diagnostics 
Ltd

49.000,00 Mua sắm 
trực tiếp

22

 Bơm tiêm điện. Sr:Y230363681. 1 Andromeda,LLC Mỹ 2023 29.200,00 Đấu thầu 
rộng rãi

25

 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng. Sr:AHN70016 1 Medical Econet Hàn 
Quốc

2022 82.300,00 Đấu thầu 
rộng rãi

25

 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng. Sr:AHN70026 1 Medical Econet Hàn 
Quốc

2022 82.300,00 Đấu thầu 
rộng rãi

25

 Máy siêu âm màu 4D. Sr: US123D1654 1 Philips Ultrasound 
Inc

Mỹ 2023 2.346.800,00 Đấu thầu 
rộng rãi

25

 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng. Sr:AHN70052 1 Medical Econet Hàn 
Quốc

2022 82.300,00 Đấu thầu 
rộng rãi

25

 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng. Sr:AHN70012 1 Medical Econet Hàn 
Quốc

2022 82.300,00 Đấu thầu 
rộng rãi

25
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 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng. Sr:AHN70043 1 Medical Econet Hàn 
Quốc

2023 82.300,00 Đấu thầu 
rộng rãi

25

 Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông số (EtCO2). Sr: 
S4SRD0030.

1 Dragerwerk AG& 
Co.KGaA

Trung 
Quốc

2022 229.100,00 Đấu thầu 
rộng rãi

25

 Máy đo điện tim. FX:8100. Sr:50201724. 1 Fukuda Denshi Nhật 
Bản

2022 37.000,00 Mua sắm 
trực tiếp

07

 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng. Sr:AHN70017 1 Medical Econet Hàn 
Quốc

2022 82.300,00 Đấu thầu 
rộng rãi

25

 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng. Sr: AHN70054. 1 Medial Econet Hàn 
Quốc

2022 82.300,00 Đấu thầu 
rộng rãi

25

 Băng ca xe cứu thương 1 JiangsuRixin Trung 
Quốc

2023 14.300,00 Mua sắm 
trực tiếp

30

 Bơm tiêm điện. Sr:Y230363680. 1 Andromeda, LLC Mỹ 2023 29.200,00 Đấu thầu 
rộng rãi

25

 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng. Sr:AHN70027 1 Medical Econet Hàn 
Quốc

2022 82.300,00 Đấu thầu 
rộng rãi

25

 Bộ đèn đật nội khí quản( có gắn Camera). Sr: R0786 1 Infinium Medical 
Inc

Mỹ 2022 120.000,00 Đấu thầu 
rộng rãi

25

 Bàn hồi sức sơ sinh. Sr:DSSD-0007 1 Draeger Nedical 
Systems, Inc

Mỹ 2023 788.500,00 Đấu thầu 
rộng rãi

25

 Máy hút dịch. Sr:23030044 1 Inspital Medikal 
Teknoloji A.S

Thổ Nhĩ 
Kỳ

2023 42.400,00 Đấu thầu 
rộng rãi

25

 Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng. Sr:AHN70033 1 Medical Econet Hàn 
Quốc

2022 82.300,00 Đấu thầu 
rộng rãi

25

 Xe đẩy rác  660 Lít. Đ(110x70)cm. M(120x80)cm. 
C:80cm

1 Việt 
Nam

5.864,60 Mua sắm 
trực tiếp

29

 Xe đẩy rác  660 Lít. Đ(110x70)cm. M(120x80)cm. 
C:80cm

1 Việt 
Nam

5.864,60 Mua sắm 
trực tiếp

29

 Xe đẩy rác  660 Lít. Đ(110x70)cm. M(120x80)cm. 
C:80cm

1 Việt 
Nam

5.864,60 Mua sắm 
trực tiếp

29

 Xe đẩy rác  660 Lít. Đ(110x70)cm. M(120x80)cm. 
C:80cm

1 Việt 
Nam

5.864,60 Mua sắm 
trực tiếp

29

 Xe đẩy rác  660 Lít. Đ(110x70)cm. M(120x80)cm. 
C:80cm

1 Việt 
Nam

5.864,60 Mua sắm 
trực tiếp

29

 Xe đẩy rác  660 Lít. Đ(110x70)cm. M(120x80)cm. 
C:80cm

1 Việt 
Nam

5.864,60 Mua sắm 
trực tiếp

29
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 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). 
M6BBU2RGG4-
120109509923011027/TRQ8KKGCPD-

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). L53P8H7RLF-
120109509923023489/L7FMB7SK5E-
120109223623022710

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1HP (Reetech 1HP). 9UT6KC78G6-
120109512923012402/AB53CK9RLM-
120109228723012352

1 Reetech Thái Lan 5.655,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy nước uống nóng lạnh (trực tiếp). RO Toshiba 7 
lõi. Sr: 5476320000127092Y00073

1 RO Toshiba Trung 
Quốc

8.760,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). MPBCFNSHJ2-
120109509923021335/K9EF4236AQ-
120109223623029114

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). 3L6XQ4QN3N-
120109509923011469/ZFDGP2SK5E-
120109223623028169

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). J6F7MJD23G-
120109509923011307/YLTXNCSQE6-
120109223623011462

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1HP (Reetech 1HP). 6ZH3J748G6-
120109512923012407/DYGSXE4TNX-
120109228723012349

1 Reetech Thái Lan 5.655,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). DJEHXE3YL4-
120109509923024878/G7PRA2T6AQ-
120109223623020600

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). EQJMKT2PC3-
120109509923011532/57SG4PGZMN-
120109223623010492

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). KJJA7NAEXH-
120109509923011018/3GUGBHN8G6-
120109223623010416

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1HP (Reetech 1HP). PJNH8BTRLM-
120109512923012377/H9R373ZJ8J-
120109228723012367

1 Reetech Thái Lan 5.655,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1HP (Reetech 1HP). C7N2XC523G-
120109512923012397/MG97QMRN3N-
120109228723012345

1 Reetech Thái Lan 5.655,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). 
QKJMFCGN3H-
120109509922030855/JR98CUSM5K-

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). P2E6FLLKTN-
120109509923011524/6H2THYGQE6-
120109223623011457

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). PNJ5H84TYM-
120109509923010739/UEFPU2UM5Q-
120109223623011405

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy nước uống nóng lạnh (trực tiếp). RO Toshiba 7 
lõi. Sr: 5476320000127092Y00033

1 RO Toshiba Trung 
Quốc

8.760,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1HP (Reetech 1HP). QJ6AZX28G6-
120109512923012400/FGPL7TE9KT-
120109228723012355

1 Reetech Thái Lan 5.655,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27
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 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). K52XGY3J8L-
120109509923021679/SBSYQSPRLF-
120109223623025147

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). Y7DPUR7LA-
120109509923011299/T66EM873TK-
120109223623011312

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP).3R8REXJHJA-
120109509923011302/DF8JBMQ7A2-
120109223623011310

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy nước uống nóng lạnh (trực tiếp). RO Toshiba 7 
lõi. Sr: 5476320000127092Y00181

1 RO Toshiba Trung 
Quốc

8.760,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). TCM53DSSLA-
120109509923011182/RFAP2YFM5Q-
120109223623011294

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). F9PYYL49KT-
120109509923010729/LQABAFB8G6-
120109223623011386

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). HNASQQZHJ2-
120109509923026066/YPL7HERJ8L-
120109223623023363

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). DDT9SQJDSL-
120109509923011164/6LCZZ9FXJ9-
120109223623010480

1 Teetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). 
DGUQS4ZK5E-
120109509923024008/5MS7PYHDSK-

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). 
HDQ8EKQBKJ-
120109509923011062/EQJMKT2PC3-

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1HP (Reetech 1HP). 6EQ5FER2JZ-
120109512923012417/PJNH8BTRLM-
120109228723012377

1 Reetech Thái Lan 5.655,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy nước uống nóng lạnh (trực tiếp). RO Toshiba 7 
lõi. Sr: 5476320000127092Y00039

1 RO Toshiba Trung 
Quốc

8.760,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). C25DKF48G5-
120109509923027995/TTSEAU77A4-
120109223623027583

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). Q3GBJAZ8G5-
120109509923024141/4TZDYTFGFZ-
120109223623027952

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). 
ANJTG2286AF-120109509923011537/DFKF5ZQ562-
120109223623011393

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). BKJ3KSZ8G6-
120109509923011383/ZGDPLRU8G6-
120109223623011539

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). S2NGQ28GQC-
120109509923011381/AU6HD2X23G-
120109223623011391

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy nước uống nóng lạnh (trực tiếp). RO Toshiba 7 
lõi. Sr: 5476320000127092Y00020

1 8.760,00 Đấu thầu 
rộng rãi
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 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). RPD7NGHPC3-
120109509923010267/26X2CS4TYM-
120109223623011241

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). FSTGHTDTNT-
120109509923023375/Q6T39F5YL4-
120109223623024398

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). 85L3TCY23E-
120109509923026463/ZMDMF9B9LB-
120109223623028150

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). H5B3XU9SLA-
120109509923011021/MGP7FJELTQ-
120109223623026938

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy nước uống nóng lạnh (trực tiếp). RO Toshiba 7 
lõi. Sr: 5476320000127092Y00019

1 RO Toshiba Trung 
Quốc

8.760,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). 
KEYSAKP9KT-
120109509923011406/3H4NYK6KTN-

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy nước uống nóng lạnh (trực tiếp). RO Toshiba 7 
lõi. Sr: 5476320000127092Y00005

1 Toshiba Trung 
Quốc

8.760,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). 2TPMEFZ8G5-
120109509923029708/QJUUXU6LTQ-
120109223623028322

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy bơm nước 3 pha 3KW Adelino. 
Sr:2023062523472

1 AC300F Đức 2023 7.200,00 Mua sắm 
trực tiếp

23

 Máy điều hoà 1HP (Reetech 1HP). SBUQBBRK5D-
120109512923012422/XNT8E6KZMN-
120109228723012347

1 Reetech Thái Lan 5.655,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1HP (Reetech 1HP). PR5TD82EXH-
120109512923012399/SUJYJ8JZMN-
120109228723012345

1 Reetech Thái Lan 5.655,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). KD82U8CBKJ-
120109509923011530/CBEPFPJYL4-
120109223623011308

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). JPS6ES8HJA-
120109509923011300/9KRCL5P3TK-
120109223623011311

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). 27CKL6QDSL-
120109509923011026/9DKFSZN3TK-
120109223623011542

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1HP (Reetech 1HP). LFY9YSQKTN-
120109512923012394/P5FJZ4H8G6-
120109228723012375

1 Reetech Thái Lan 5.655,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). 
9LRDKRCGG4-120109509923011077/ZN6UR4T2JX-
120109223623029518

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). 
ADYL25EZMN-120109509923010817/3JRZ69GJ8L-
120109223623024864

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). SBSYQSPRLF-
120109509923023648/CBEPFPJYL4-
120109223623021498

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27
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 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). 8PJHT2DRLM-
120109509923010813/PFA7HT3F9G-
120109223623022803

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Đèn tiểu phẫu (may tầng sinh môn) 1 Shangdong Qufu Trung 
Quốc

2022 9.870,00 Mua sắm 
trực tiếp

26

 Đèn tiểu phẫu (may tầng sinh môn) 1 Shangdong Qufu Trung 
Quốc

2022 9.870,00 Mua sắm 
trực tiếp

26

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). 
F6QKK6HZMN-
120109509923011034/YEGCUBKRLM-

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). PL2BBNGQE6-
120109509923011392/N5XSZNX7A2-
120109223623010493

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). 939U3R6GQC-
120109509923011558/JLQA3HY6AF-
120109223623010460

1 Reetrech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). A644RR8DSL-
120109509923011382/MEX26EAGQC-
120109223623010448

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). PB9NA68N3N-
120109509923011071/85L3TCY23E-
120109223623022355

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). PEFH55RJ8J-
120109509923011028/NE4BKF9N3N-
120109223623011240

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). 
3GDMHG58G6-
120109509923011158/CGF892ZZMN-

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy bơm nước APP SV-750 1 5.880,00 Mua sắm 
trực tiếp

 Máy bơm nước  Adelino 4KW 1 8.580,00 Mua sắm 
trực tiếp

 Đèn tiểu phẫu (may tầng sinh môn) 1 Shangdong Qufu Trung 
Quốc

2022 9.870,00 Mua sắm 
trực tiếp

26

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). JEQXQTU8G-
120109509923010823/YKCYJ2QK5D-
120109223623011529

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). EED7FZ72JZ-
120109509923011404/Y4F38593TK-
120109223623010438

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Máy điều hoà 1,5HP (Reetech 1,5HP). 
3H4NYK6KTN-
120109509923011463/120109223623011456

1 Reetech Thái Lan 6.755,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Loa kéo 500W (n42,5xs40xc75)cm. Sr: 
MK6080MM6203124

1 MK-6080 Trung 
Quốc

2023 8.580,00 Mua sắm 
trực tiếp

 Máy bơm nước  Adelino 4KW 1 8.580,00 Mua sắm 
trực tiếp

 Máy in 2 mặt. Sr:PHCWQ01218 1 HP Pro Trung 
Quốc

7.480,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27
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 Máy in 2 mặt. Sr:PHCWP01641 1 HP Pro Trung 
Quốc

7.480,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Tủ sắt 12 ngăn có khoa. (N0,915xS0,457xC1,83)m 1 Việt 
Nam

5.800,00 Mua sắm 
trực tiếp

18

 Máy in 2 mặt. Sr:VNM0201011 1 HP Pro Trung 
Quốc

7.480,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

 Tủ đựng quần áo bảo hộ, dụng cụ PCCC 1 Việt 
Nam

2023 7.150,00 Mua sắm 
trực tiếp

18

 Máy in 2 mặt. Sr:PHCWP01638 1 HP Pro Trung 
Quốc

7.480,00 Đấu thầu 
rộng rãi

27

II Tài sản giao mới

1 Trụ sở làm việc/cơ sở hoạt động sự nghiệp

2 Xe ô tô

3 Tài sản cố định khác

III Tài sản đi thuê

1 Trụ sở làm việc/cơ sở hoạt động sự nghiệp

IV Tài sản từ nguồn viện trợ, quà biếu, tặng cho (nếu 
có)1 Trụ sở làm việc/cơ sở hoạt động sự nghiệp

2 Xe ô tô

3 Tài sản cố định khác

Ngày     tháng     năm 202
NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC

Lê Văn Điệp PHẠM THỊ NGỌC LUYẾN PHẠM VĂN LỰC

Ghi chú:
- Thời điểm được xác định là đã hoàn thành việc mua sắm tài sản là thời điểm hoàn thành việc chuyển giao tài sản, thanh toàn và thanh lý 
hợp đồng mua sắm tài sản.
- Cột số 9: Ghi rõ hình thức mua sắm/thuê: Đấu thầu, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp.
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